
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Em yêu cây xanh 1 Từ 13/01/2025 đến 17/01/2025 Đỗ Thị Trang
Ngày tết sum vầy 1 Từ 20/01/ 2025 đến 24/01/2025 Vũ Thị Hương
Mùa xuân của bé 1 Từ 3/02/ 2025 đến 7/02/2025 Đỗ Thị Trang

Rau, củ, quả bé thích 1 Từ 10/02/2025 đến 14/02/2025 Vũ Thị Hương

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh “Em yêu cây 

xanh”
Nhánh “Ngày tết sum 

vầy” Nhánh “Mùa xuân của bé” Nhánh “Rau, củ, quả bé 
thích”

Giáo viên

- Thiết kế môi trường hoạt 
động theo chủ đề nhánh “Em 
yêu cây xanh”:
- Tuyên truyền để phụ 
huynh ở nhà trò chuyện 
cùng con về một số loại cây 
xanh xung quanh bé
-Cho trẻ tham quan trải 
nghiệm vườn cây quanh 
trường
- Vệ sinh trong và ngoài lớp 
sạch sẽ

- Lập kế hoạch chăm sóc 
giáo dục chủ đề nhánh
- Thiết kế môi trường hoạt 
động theo chủ đề nhánh 
“Ngày tết sum vầy”:
+ Chuẩn bị một số hình ảnh, 
lô tô về hoạt động ngày tết: 
Bé đi chúc tết, nhận lì xì 
đầu năm, trò chơi dân gian, 
video học liệu (Gói bánh 
chưng, trò chơi dân gian...)
+ Chuẩn bị nguyên học liệu: 
giấy bìa, màu nước, cát 
màu, ống mút....
+Tạo không khí cho trẻ và 
phụ huynh về lễ hội xuân 

- Xây dựng kế hoạch chủ đề 
“Mùa xuân của bé” 
- Chuẩn bị MTGD theo chủ 
đề “Mùa xuân của bé” 
+ Chuẩn bị một số hình ảnh, 
lô tô về hoạt động ngày xuân 
đầu năm: Bé đi lễ đầu năm, 
trò chơi dân gian
- Chuẩn bị tranh rỗng, 
nguyên liệu sưu tầm: giấy 
màu, vỏ hạt, xốp, màu 
nước…
- Trang trí các góc chơi, hành 
lang....theo chủ đề mùa xuân

- Xây dựng kế hoạch chủ 
đề “Rau, củ, quả bé thích” 
- Chuẩn bị MTGD theo 
chủ đề “Rau, củ, quả bé 
thích” 
- Chuẩn bị tranh rỗng, 
nguyên liệu sưu tầm: Len, 
lõi giấy vệ sinh, xốp, màu 
nước…
- Lớp học sạch sẽ thoáng 
mát.
- Tuyên truyền để phụ 
huynh ở nhà trò chuyện 
cùng con về một số loại 
rau hay nấu trong gia đình.
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yêu thương, bé đón chào 
thành phố mới và tiệc bufer 
cho trẻ...
- Trang trí các góc chơi, 
hành lang....theo chủ đề tết 
cổ truyền.

- Động viên khích lệ trẻ tham 
gia các hoạt động, tích cực 
chủ động.

- Kế hoạch chăm sóc – giáo dục trẻ chủ đề: “Tết- Thực vật”
- Môi trường giáo dục
- Nhẹ nhàng, gần gũi với trẻ.
- Lớp học gọn gàng, sạch sẽ

Nhà trường  - Duyệt giáo án, góp ý kế hoạch CSGD cho giáo viên.
 - Kiểm tra, dự giờ, góp ý cho các hoạt động.
 - Bổ sung đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu cần thiết cho lớp.

Phụ huynh - Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ khi đến trường.
 - Trao đổi với cô giáo tình hình sức khỏe, chế độ ăn, học tập, tâm lý... của trẻ ở trường.
 - Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, địa chỉ, công việc người thân trong gia đình trẻ.
 - Hỗ trợ nguyên học liệu cho lớp.
 - Đưa trẻ đi học đúng giờ.

Trẻ - Ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo, ông bà, bố mẹ, đoàn kết với bạn bè.
 - Thực hiện các nội quy, quy định của lớp (đi học đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định…).
 - Cùng cô và các bạn tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ đề.
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đàm thoại với trẻ về các loại rau, củ, quả, hoa, các hoạt động của con người khi đón Tết, những nét 
văn hóa đặc sắc của lễ hội quê hương.
- Cho trẻ nghe hát về chủ đề Thế giới thực vật - Tết và mùa xuân: Vườn cây của ba, quả gì, em ra vườn 
rau, mùa xuân ơi…
- Cho trẻ nghe bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề tết, mùa 
xuân
- Trò chuyện, xem hình ảnh các món ăn ngày Tết và kể được một số món ăn đặc trưng thường dùng 
trong các ngày lễ, tết
- Trò chuyện với trẻ cách lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon
- Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép

2 Thể dục sáng

1. Khởi động: Đi các kiểu đi khác nhau theo đội hình vòng tròn: Đi bằng mũi chân, gót chân, đi nhấc 
cao chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chậm…
2. Trọng động: 
* BTPTC: *Bài 1: Tập các nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Đánh xoay tròn hai vai.
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước.
- Chân: Đứng nhún chân, khụy gối
- Bật: Bật tách khép chân
*Bài 2: Tập võ trên nền nhạc Dòng máu lạc hồng 
Tập kết hợp với bài hát: Em yêu cây xanh, Em ra vườn rau, Sắp đến tết rồi…
*TCVĐ: Gieo hạt, hái quả, cây cao cây thấp
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
1

13/01 
đến 

17/01/2
025

Lĩnh vực 
PTTM:

Hát: Em yêu cây 
xanh

Lĩnh vực 
PTNT:

Khám phá cây 
xanh (5E)

Lĩnh vực 
PTTM:

Làm cây xanh

Lĩnh vực 
PTNN:

Truyện: Chú đỗ 
con

Lĩnh vực
 PTTC:

Đi bước dồn trên 
ghế thể dục

Nhánh 
2

20/01  
đến 

24/01/2
025

Lĩnh vực 
PTNT:

Đo độ dài 2 vật 
bằng 1 đơn vị đo

Lĩnh vực 
PTTM:

Làm bao lì xì 
(EDP)

Lĩnh vực 
PTTCKNXH:

Ngày Tết quê em

Lĩnh vực 
PTNN:

Thơ: Tết đang 
vào nhà

Lĩnh vực
PTTC:

 
Tung bóng lên 
cao và bắt bóng 

bằng 2 tay

Nhánh 
3

3/02/ 
đến 

7/02/20
25

Lĩnh vực 
PTTM:

Vỗ tay theo nhịp: 
Mùa xuân đến rồi

Lĩnh vực 
PTNT:

HĐ theo hướng 
TN: Hoa đổi màu

Lĩnh vực 
PTTC:

Bò theo đường 
zích zắc qua 5 
điểm mỗi điểm 
cách nhau 2m

Lĩnh vực 
PTTM:

Xé dán: hoa mùa 
xuân

Lĩnh vực 
PTNN:

Thơ: Hoa kết trái

3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
4

10/02 
đến 

14/02/2
025

Lĩnh vực 
PTTM:

Bé pha nước 
chanh (EDP)

Lĩnh vực: 
PTTC:

Trèo lên xuống 5 
gióng thang

Lĩnh vực 
PTTM:

BDVN: Em yêu 
cây xanh, Em ra 
vườn rau, Mùa 
xuân đến rồi

Lĩnh vực
 PTNT:

Số 4 (Tiết 3)

Lĩnh vực 
PTNN:

Truyện: Cây rau 
của thỏ út
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
1

13/01 
đến 

17/01/2
025

*TCVĐ: bé nào 
bò giỏi.

*Quan sát: Trò 
chuyện về 1 số 
hoạt động, trò 
chơi trong lễ hội 
của địa phương: 
Chùa Hạ Côi, 
Chùa Thượng: 
Nhà bóng, đu 
quay, ném phi 
tiêu…

*Chơi tự do:

Khu vực vườn 
nghệ thuật

TCVĐ: Hái quả 

* Lao động tập 
thể:

- Vệ sinh, sắp xếp 
đồ dùng, đồ chơi 
góc thư viện

+ Trẻ thực hành 
thao tác vệ sinh

 đồ chơi 

*Chơi tự do: tại 
khu vực

*TCVĐ: Gieo hạt
Quan sát: Quan 
sát, trò chuyện về 
ích lợi, cách sử 
dụng trang phục 
phù hợp với thời 
tiết mùa đông, với 
ngày Tết
* Chơi tự do: Khu 
vực các trò chơi 
thể chất

*TCVĐ: bé nào 
bò giỏi.

*Quan sát: Cây 
hoa hồng
+ Tên gọi, đặc 
điểm
+ Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây
*Chơi tự do: 
Khu vực KP thiên 
nhiên

*Quan sát: Cây 
bàng
+ Tên gọi, đặc 
điểm của cây
+ Môi trường 
sống, cách chăm 
sóc và bảo vệ cây
*TCVĐ: Gieo 
hạt 
*Chơi tự do: 

Khu vực KP cát, 
sỏi, cổ tích, nghệ 
thuật

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
2

*TCVĐ: Nhảy lò 
cò 
* Quan sát: Trò 
chuyện một số 
hoạt động về 
ngày tết: Bánh 

*TCVĐ: đi trên 
ghế thể dục trên 
khu vực sân khấu * 
* Lao động tập 
thể:

*TCVĐ: Trồng nụ 
trồng hoa 

*Quan sát: Cây 
hoa hồng, hoa cúc
+ Tên gọi, đặc 
điểm

*TCVĐ: Ai ném 
giỏi: Ném còn
* Quan sát: Cây 
hoa đào
 + Tên gọi, đặc 
điểm

*Quan sát: Cây 
hoa mai
 + Tên gọi, đặc 
điểm
+  ý nghĩa của 
hoa mai trong 
ngày tết
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

20/01  
đến 

24/01/2
025

chưng, pháo nổ, lì 
xì.
*Chơi tự do: 
Khu vực vườn 
nghệ thuật 

- Vệ sinh, sắp xếp 
đồ dùng, đồ chơi 
góc thư viện

+ Trẻ thực hành 
thao tác vệ sinh

 đồ chơi 

*Chơi tự do: tại 
khu vực 

+ Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây hoa
*Chơi tự do: Khu 
vực các trò chơi 
thể chất 

+ ý nghĩa của hoa 
đào trong ngày tết
+ Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây hoa
* Chơi tự do: 
Khu vực KP thiên 
nhiên 

*TCVĐ: Trồng 
nụ trồng hoa

*Chơi tự do: 

Khu vực KP cát, 
sỏi, cổ tích, nghệ 
thuật

Nhánh 
3

3/02/ 
đến 

7/02/20
25

* Quan sát:

Cây hoa trạng 
nguyên
+ Tên gọi, đặc 
điểm
+ Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây hoa
*TCVĐ: Chơi 
với gióng thang

*Chơi tự do: 
Khu vực vườn 
nghệ thuật

*TCVĐ: Tung và 
bắt bóng
* Quan sát: 
 Bầu trời
+ Thời tiết hôm 
nay như thế nào?
+ Mặc trang phục 
gì?
*Chơi tự do: tại 
khu vực góc thư 
viện

* Quan sát:

Cây hoa râm bụt 
+ Tên gọi, đặc 
điểm, lợi ích
+ Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây hoa
*TCVĐ: Gieo hạt

*Chơi tự do:

Khu vực các trò 
chơi thể chất

*TCVĐ: Hái quả 

* Quan sát:

Giàn bầu
+ Tên gọi, đặc 
điểm
+ Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây 
*Chơi tự do:

Khu vực KP thiên 
nhiên

*TCVĐ: Gieo 
hạt

* Quan sát:

Cây bàng 
+ Tên gọi, đặc 
điểm, lợi ích
+ Cách chăm sóc 
và bảo vệ cây 
*Chơi tự do: 
Khu vực KP cát, 
sỏi, cổ tích, nghệ 
thuật
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
4

10/02 
đến 

14/02/2
025

*TCVĐ: Nhảy lò 
cò 

*Quan sát: Quả 
cam
+ Tên gọi, hình 
dạng, màu sắc
+ Lợi ích của 
quả.
->Giáo dục trẻ 
cách chăm sóc và 
ăn nhiều cam tốt 
cho sức khoẻ

*Chơi tự do: 
Khu vực vườn 
nghệ thuật

*Quan sát: Củ 
hành
+ Tên gọi, đặc 
điểm, màu sắc
+ Lợi ích của củ.
->Giáo dục trẻ 
cách chăm sóc
TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
*Chơi tự do: tại 
khu vực

* Quan sát: TN: 
Hoa đổi màu
+ Làm thí nghiệm
+ Tính chất sự đổi 
màu của hoa

*TCVĐ: Trồng nụ 
trồng hoa 
*Chơi tự do: Khu 
vực các trò chơi 
thể chất

* Lao động tập 
thể:

+ Chăm sóc vườn 
rau: nhổ cỏ, tưới 
nước,bắt sâu
-> Giáo dục trẻ: 
cách chăm sóc và 
giúp rau tươi tốt 
*TCVĐ: Ném 
còn
*Chơi tự do: 
Khu vực KP thiên 
nhiên

*TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột

*Quan sát: Cây 
hoa râm bụt
+ Đặc điểm cấu 
tạo của cây
+ Lợi ích của cây.

*Chơi tự do: 
Khu vực KP cát, 
sỏi, cổ tích, nghệ 
thuật 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Trò chuyện về món ăn hàng ngày ở trường của bé

- Trẻ chơi trò chơi vận động làm nóng cơ thể, mặc áo ấm khi ngủ dạy vào trời rét

- Cho trẻ thực hiện 1 số động tác vận động nhẹ nhàng.

- Trẻ cùng cô cất bàn ghế, dọn vệ sinh lớp học sau ăn, cất chiếu, gấp chăn nhỏ của trẻ.

6 Nhánh 
1

 - Cho trẻ nghe 
hát về chủ đề 
Thế giới thực 

- Nhận biết tên một 
số thực phẩm 
thông thường và 

- Cho trẻ nghe bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu 

- Thực hành 
"đọc" truyện qua 
tranh vẽ truyện 

 - Liên hoan văn 
nghệ.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

13/01 
đến 

17/01/2
025

vật - Tết và mùa 
xuân: Vườn cây 
của ba, quả gì, 
em ra vườn rau, 
mùa xuân ơi…

các nhóm thực 
phẩm (trên tháp 
dinh dưỡng) 
- Tập các động tác 
Yoga đơn giản: tư 
thế trái cây

đố, hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và chủ 
đề tết, mùa xuân: 
Tết đang vào nhà

"Chú đỗ con" 
Giáo dục trẻ giữ 
gìn bảo vệ sách.

 - Nêu gương bé 
ngoan cuối tuần
- Dọn vệ sinh

Nhánh 
2

20/01  
đến 

24/01/2
025

- Quan sát, trò 
chuyện về ích lợi, 
cách sử dụng 
trang phục phù 
hợp với thời tiết 
mùa đông, với 
ngày Tết 

- Xem video về 1 
số nguyên liệu để 
làm món ăn trong 
ngày tết: Bánh 
chưng, hành 
muối…
- Gói bánh chưng

- Ôn luyện cho trẻ 
đọc tên bằng tiếng 
anh 1 số hình ảnh 
loài hoa, quả...  
Nghe truyện: Sự 
tích bánh chưng 
bánh giày

- Cho trẻ xem 
hình ảnh, video 1 
số lễ hội của Hải 
Phòng, của đất 
nước, quê hương 
Kỳ Sơn: Đình 
Niêm Ngoại, 
chùa Niêm Sơn 
Nội... 

- Lựa chọn 
nguyên liệu làm 
lọ hoa
- Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 
của trẻ

Nhánh 
3

3/02/ 
đến 

7/02/20
25

- Trẻ thực hành 
đo, vẽ bản thiết 
kế làm lọ hoa 
ngày tết
- Tập các động 
tác Yoga đơn 
giản: tư thế trái 
cây

- Trẻ nhận xét về 
sản phẩm đã làm 
và có sự so sánh 
với bản thiết kế, 
tiến hành chỉnh 
sửa thay đổi

Cho trẻ xem hình 
ảnh, video về một 
số lễ hội mùa xuân 
của quê hương Kỳ 
Sơn: Đình Niêm 
Ngoại, chùa Niêm 
Sơn Nội... 

Cho trẻ nghe bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề tết, 
mùa xuân: Hoa 
kết trái

- Ôn luyện cho trẻ 
đọc tên bằng 
tiếng anh 1 số 
hình ảnh loài hoa, 
quả...

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
4

- Nhận biết tên 
một số thực phẩm 
thông thường và 

Cho trẻ nghe hát 
về chủ đề Thế giới 
thực vật - Tết và 

- Ôn luyện cho trẻ 
đọc tên bằng tiếng 

Quan sát, trò 
chuyện về ích lợi, 
cách sử dụng 

- Liên hoan văn 
nghệ
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

10/02 
đến 

14/02/2
025

các nhóm thực 
phẩm (trên tháp 
dinh dưỡng) 

mùa xuân: Vườn 
cây của ba, quả gì, 
em ra vườn rau, 
mùa xuân ơi….

anh 1 số hình ảnh 
loài hoa, quả...

trang phục phù 
hợp với thời tiết 
mùa đông, với 
ngày Tết

 - Nêu gương bé 
ngoan.
  - VS lớp học.

Trả trẻ

- Cho trẻ nghe hát về chủ đề Thế giới thực vật - Tết và mùa xuân: Vườn cây của ba, quả gì, em ra 
vườn rau, mùa xuân ơi…
- Cho trẻ nghe bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề tết, 
mùa xuân
- Đàm thoại với trẻ về các loại rau, củ, quả, hoa, các hoạt động của con người khi đón Tết, những nét 
văn hóa đặc sắc của lễ hội quê hương.
- Trò chuyện, xem hình ảnh các món ăn ngày Tết và kể được một số món ăn đặc trưng thường dùng 
trong các ngày lễ, tết
- Trò chuyện với trẻ cách lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon
- Trẻ thực hành chào hỏi lễ phép trong giờ đón - trả trẻ.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào nhánhTT Tên góc Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi
Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
 - Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn: nồi, 
xoong, bát, đĩa…tiền
  - Thực phẩm: Trứng, thịt, rau, 
củ, tôm, cua, cá, giò...

x x x x

 - Túi bóng gói cuộn chả nem, 
củ, quả

 x   x

Quả quýt, rau, củ.   x  

Nấu ăn
- Món ăn 
ngày tết

 - Trẻ biết chế biến 
một số món ăn đơn 
giản từ: rau củ quả.
- Biết bày hàng một 
cách đẹp mắt hấp dẫn 
và giới thiệu một số 
món ăn đơn giản 
quen thuộc.
 - Trẻ biết một số chất 
dinh dưỡng có trong 
rau, củ, quả, hạt ngũ 
cốc
- Trẻ biết 1 số món ăn 
quen thuộc trong 
ngày tết được chế 
biến từ thực vật

 - Trẻ thực hiện các 
thao tác gói chả nem, 
rán trứng, luộc rau, 
bóc quýt, vắt nước 
cam
 - Chế biến các món 
ăn ngày tết trong gia 
đình được chế biến từ 
củ.
- Nhặt rau, rửa rau
- Bóc vỏ trứng, tách 
hạt ngô

- Bộ dụng cụ vắt nước cam, quả 
cam, rau, củ, quả

  x  

1 Góc 
phân 
vai

Bác sĩ
-Bệnh viện 
đa khoa

-Trẻ bước đầu biết bắt 
chước một số công 
việc của bác sĩ: Khám 
bệnh, kê đơn thuốc, 
chăm sóc bệnh nhân, 
hỏi han bệnh nhân.
- Tác phong bác sĩ 
nhanh nhẹn, ân cần.
- Biết đưa ra những 

 - Chơi khám chữa 
một số bệnh thường 
gặp như: tiêu chảy, 
sốt, đau răng, đau đầu, 
đau chân tay…
 - Phát thuốc cho bệnh 
nhân

 - Đồ chơi dụng cụ bác sĩ: ống 
tiêm, tai nghe, mô hình hàm 
răng, thuốc, mũ, áo bác sĩ…
- Thẻ chơi, bàn khám, ghế ngồi 
chờ.

x x x x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

lời khuyên về cách ăn 
uống đảm bảo sức 
khỏe cho bệnh nhân.  

 - Bảng giá tiền, mặt hàng
 - Đồ chơi: Quả, rau, củ, hành 
tỏi...                                              

x x  x x

Đồ chơi: bánh chưng, bánh dày, 
giò, chả nem, tôm, cua cá, 
thịt……

 x  x  

Đồ chơi: hoa đào, hoa mai…   x x  

Bán hàng
- Cửa hàng 
tạp hóa

 -Trẻ biết công việc 
của người bán hàng, 
biết cách sắp xếp, 
phân loại các mặt 
hàng.
 - Trẻ giao tiếp phù 
hợp 
với vai chơi.

 - Thực hiện các thao 
tác: Sắp xếp, phân 
loại, bày hàng cho 
gọn gàng, chào mời 
khách, giới thiệu, đưa, 
lấy đúng hàng…
- Cắm hoa, bọc quà

Đồ chơi: Quần áo, mũ nón, dép, 
lì xì, pháo ... 

  x  x

2 Góc 
xây 
dựng

 - Công 
viên ngày 
tết

 - Trẻ biết thảo luận, 
bàn bạc và phân công 
công việc cùng nhau 
chơi theo chủ đề.
- Trẻ biết sử dụng các 
nguyên học liệu khác 
nhau để lắp ghép, xếp 
chồng tạo thành các 
công trình.  
 - Biết lấy cất đồ 
dùng, đồ chơi gọn 
gàng, chơi hòa thuận 
với bạn.

 - Trẻ phân công công 
việc trong nhóm chơi: 
xây cổng, hàng rào,
tường ngăn các khu 
vực, trồng cây xanh, 
lắp ráp, xếp chồng tạo 
thành tường bao, ngôi 
nhà, vườn hoa… sắp 
xếp tạo thành công 
trình xây dựng.

Thẻ chơi, nội quy góc chơi.
- Mẫu cổng, mẫu công trình, 
mẫu trẻ chọn
- Mẫu xây công viên cây xanh, 
xây vườn cây ăn quả, xây vườn 
hoa mùa xuân
- Gạch, hàng rào, rau, cây xanh, 
hoa, đồ chơi lắp ghép, tên cổng, 
ngôi nhà
- Các loại cây rau củ quả, cây 
xanh…

x x x x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

  - Thẻ, nội quy góc chơi, bảng 
chơi: khám phá chủ đề, toán, tư 
duy, dân gian

-Lô tô: cây, rau, hoa, củ, quả, lô 
tô ngày tết, lễ hội
-Bảng chơi phân loại món ăn 
ngày tết- trò chơi ngày tết
Bảng chơi phân loại: rau, củ, 
quả, hoa

x x x x

Tranh ghép: Cây xanh, hoa, rau, 
củ, quả

 x x  x  x

Bảng chơi: Xếp hình bông hoa, 
quả

  x x  x

3
Góc 
học 
tập

Bé vui học 
toán

 - Trẻ có kỹ năng chơi 
với các trò chơi trên 
biểu bảng
-Trẻ biết cách chọn 
và gài lô tô theo yêu 
cầu của bảng chơi
- Trẻ biết chơi phân 
loại một số loại 
cây:Cây thân gỗ- 
thân mềm, cây trên 
cạn- 
dưới nước, cây dây 
leo, phân loại một số 
loại hoa: hoa nhiều 
cánh- ít cánh, Phân 
loại rau củ, quả các 
loại, Phân loại trò 
chơi ngày tết- món 
ăn ngày tết.
-Sự phát triển của 
cây, củ
- So sánh cây cao- 
cây thấp
- Trẻ biết đếm đến 4 
và đêm theo khả 
năng lô tô của các 
loại cây, hoa, quả.

* Khám phá: 
- Phân loại các loại 
cây, hoa, rau củ quả.
+ Phân loại cây thân 
gỗ -thân mềm
+ Phân loại hoa cánh 
tròn –cánh dài
- Phân loại. trò chơi- 
món ăn ngày tết.
-Ghép tranh que: Cây 
xanh, hoa, rau củ quả
-Hành vi đúng sai 
-Sự phát triển của cây, 
từ củ đến cây.
- Quá trình gói bánh 
chưng
* Làm quen với toán:
- Chọn, nối đúng số 
lượng cây, hoa, rau, 
củ quả
- Xếp theo quy tắc cây 
hoa, quả
- Zich zắc số lượng

* Trò chơi tư duy
 Tìm đường đến siêu 
thị
-Nối đúng cây nào- 
quả ấy

- Bảng và một số loại hoa, rau 
củ quả.
- Sự phát triển của hạt, củ
- Bảng lô tô số lượng
-  Bảng chơi: Tách, gộp trong 
phạm vi 4

  x  
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

- Trẻ tập cách sắp 
xếp theo quy tắc theo 
mẫu gợi ý của cô 
- Biết chắp ghép các 
hình que rời để ghép 
thành bức tranh hoàn 
chỉnh: Ghép tranh 
cây xanh, cây hoa.
- Trẻ quan sát,tư duy 
ghi nhớ và tìm đường 
đi đến : siêu thị, 
vườn cây.
-Vườn cây, vườn hoa 
của bé

- Xếp hình từ các hình 
học để tạo thành hình 
mới theo ý thích.
* Trò chơi dân gian:  
cắp cua, ô ăn quan 

 -Thẻ chơi,thao tác chơi, sách 
tranh, truyện chủ đề gia đình, 
sách kỹ năng sống
- Tranh ảnh album về chủ đề tết 
mùa xuân, thực vật
- Rối que: các loại cây, hoa, 
rau…
- Thơ chữ to: Đọc thơ chữ to: 
Tết đang vào nhà; Hoa kết trái

x

x

x x x4 Góc 
sách

- Bé kể 
chuyện hay 

 -Trẻ biết lật mở sách, 
hứng thú khi xem 
tranh sách.
 - Trò chuyện về nội 
dung trong sách, kể 
chuyện theo tranh, rối 
sáng tạo
 - Đọc thơ chữ p 
 từ trên xuống dưới, 
từ trái sang phải, chỉ 
đến
đâu đọc đến đó

 - Bé xem sách tranh, 
album chủ đề: Thực 
vật tết và mùa xuân
 - Trò chuyện về nội 
dung trong sách.
 - Kể chuyện theo 
tranh sáng tạo, rối các 
nhân vật
 - Đọc thơ chữ to: Họ 
rau, tết đang vào nhà  -Tranh ảnh album các loại cây, 

rau, hoa, củ, quả…
 x x x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

- Rối dẹt truyện chú đỗ con…   x  

 - Tranh ảnh album về các hoạt 
động trong ngày tết về các loại 
cây xanh và hoa, các loại rau củ 
quả…
- Rối tay truyện: Cây rau của thỏ 
út

  x  

Thẻ chơi, thao tác chơi, tranh 
mở rộng, thao tác mẫu, mẫu 
hình khối 
- Sáp màu, khối hộp, lá cây, rơm 
rạ,que kem, 
- Kéo, đất nặn, giấy màu, keo
Tranh rỗng in hình chủ đề Thực 
vật tết mùa xuân
- Giấy A4, sáp màu, đất nặn, 
màu nước, hạt đỗ, Lì xì…
- Kéo, giấy màu, keo

x

x

x x x

-Tranh rỗng in hình bông hoa, 
cây xanh, rau, củ, quả, giấy màu, 
tăm bông, giấy vệ sinh, cúc… 
Đất nặn.

 x x x  x

5 Nghệ 
thuật

Họa sỹ tí 
hon

 - Trẻ sử dụng các kỹ 
năng nặn, xé dán, tô 
màu, vẽ, trang trí...tạo 
ra sản phẩm chủ đề 
Tết và mùa xuân
- Biết xé, cắt theo 
đường thẳng, đường 
cong… và dán thành 
sản phẩm có màu sắc, 
bố cục
- Biết làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, vuốt 
nhọn, uốn cong đất 
nặn để nặn thành sản 
phẩm có nhiều chi tiết
- Trẻ phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo 
hình phế thải, nguyên 

Vẽ nặn, cắt, xé dán, tô 
màu, chấm màu, in 
ấn, vo giấy, thổi màu 
nước về chủ đề: Tết 
và mùa xuân
- Nặn các loại củ quả, 
cây xanh, hoa, pháo... 
- Cắt xé dán cây xanh, 
xé dán quả,
- Ghép tranh que các 
loại hoa, quả, củ
- Vo giấy thành quả 
đỗ,
củ cà rốt, củ tỏi.
- Trang trí bao lì xì
- Gấp giấy làm quả
 Làm tranh bằng vỏ 
hạt cười tạo thành lá 
cây

Tranh rỗng in các hoạt động có 
trong ngày tết giấy a4

 x  x x  x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

6
STEAM
Làm bao Lì 
xì
Bé pha 
nước chanh

liệu từ thiên nhiên để 
tạo ra sản phẩm
-Trẻ cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình
-Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình

- Biết hợp tác, làm 
việc nhóm, giao tiếp, 
tư duy phản biện, 
sáng tạo để cùng thực 
hiện hoạt động chung

- In bàn tay làm cây 
xanh.
-  Làm rau củ quả, cây 
xanh, cây hoa bằng vỏ 
chai, nắp chai, xốp…
- Trải nghiệm gói 
bánh chưng tết tại góc 
chơi

- Thảo luận, chia sẻ ý 
kiến, phối hợp cùng 
bạn trong thực hiện 
các hoạt động.

- Đất nặn, sáp màu…Sỏi, bìa 
carton, que kem, cành cây, băng 
dính, kéo, hồ dán,

- Phong bao lì xì, Giấy màu các 
loại, băng dính, keo dán, bảng, 
bìa màu, bút chì màu,
- Quả chanh, cốc, thìa, đường, 
khay, khăn lau….

  x

x

 x

x

                           TTCM duyệt                                                                                              Giáo viên
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